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BÀI 1: CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ẨU VÀ BẮC MỸ
Câu 1: Cho bảng thông tin dưới đây:
	Nội dung
	Chi tiết

	Kết quả
	- Chế độ phong kiến chuyên chế bị lật đổ.
- Chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập, hạn chế quyền lực của nhà vua.

	Ý nghĩa
	- Đánh dấu thắng lợi của chế độ tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến.
- Mở đường cho sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản ở Anh.
- Cổ vũ các cuộc cách mạng tư sản ở Âu Mỹ.

	Đặc điểm
	- Cuộc cách mạng diễn ra dưới hình thức nội chiến.
- Giai cấp tư sản liên minh với quý tộc mới để lãnh đạo cách mạng.

	Tính chất
	- Không triệt để vì không xoá bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến.
- Không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.


Khi thảo luận về cuộc Cách mạng tư sản Anh, các bạn học sinh đưa ra những ý kiến như sau: 
a) Cách mạng tư sản Anh hoàn toàn xoá bỏ chế độ phong kiến và giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
b) Cách mạng tư sản Anh kết thúc thắng lợi khi chế độ phong kiến chuyên chế bị lật đổ và chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập, hạn chế quyền lực của nhà vua.
c) Cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức nội chiến, với sự liên minh giữa giai cấp tư sản và quý tộc mới, dẫn đến tính không triệt để của cách mạng.
d) Cách mạng tư sản Anh là một cuộc cách mạng triệt để, hoàn toàn xóa bỏ giai cấp quý tộc và phong kiến.
Câu 2: Quan sát sơ đồ dưới đây:

Trong buổi thảo luận về “Những sự kiện chính trong chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ”, có những nhận định như sau:
a) Sự kiện "Chè Bô-x-tơn" diễn ra vào tháng 12 năm 1773, đánh dấu sự phản kháng mạnh mẽ của người dân thuộc địa đối với chính quyền Anh.
b) Cuộc chiến tranh giành độc lập bùng nổ vào tháng 4 năm 1775, nhưng phải đến năm 1776, G. Oa-sinh-tơn mới được cử làm chỉ huy quân đội.
c) Cuộc chiến giành độc lập của 13 thuộc địa kéo dài trong khoảng 3 năm, từ 1775 đến 1778.
d) Chiến thắng Xa-ra-tô-ga vào năm 1777 được xem là bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến tranh.
Câu 3: Cho đoạn thông tin: 
“Cách mạng tư sản Pháp là sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa lớn đối với nước Pháp và thế giới. Đối với nước Pháp, cuộc cách mạng đã tấn công và xoá bỏ chế độ phong kiến từng tồn tại trong nhiều thế kỉ, hoàn thành nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản. Đối với thế giới, tư tưởng “Tự do – Bình đẳng – Bác ái của Cách mạng tư sản Pháp được truyền bá rộng rãi, được nhiều nước đón nhận. 
Cách mạng tư sản Pháp đã mở ra thời đại mới – thời đại thắng lợi và củng cố quyền lực, địa vị của chủ nghĩa tư bản, đặt cơ sở cho việc tiến hành cách mạng công nghiệp.”
Dưới đây có một số ý kiến như sau:
a) Cách mạng tư sản Pháp chỉ ảnh hưởng đối với nước Pháp, không có ảnh hưởng gì đối với thế giới.
b) Cách mạng tư sản Pháp không có tác động đến sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
c) Cách mạng tư sản Pháp đã tấn công và xoá bỏ chế độ phong kiến, hoàn thành nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản.
d) Tư tưởng “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” của Cách mạng tư sản Pháp được truyền bá rộng rãi và ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều quốc gia.




12/1773


Sự kiện "Chè Bô - xtơn" 


4/1775


Cuộc chiến tranh bùng nổ


G.Oa-sinh-tơn được cử làm chỉ huy quân đội.


4/7/1776


Đại biểu các thuộc địa họp ở Phi-la-đen-phi-a, thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập.


10/1777


Chiến thắng Xa-ra-tô-ga tạo bước ngoặt của cuộc chiến tranh


11/1781


Chiến thắng I-óoc-tao, quân Anh suy yếu dần.


Chiến tranh kết thúc.


9/1783


Hoà ước Pa-ri được kí kết.


1

